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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------------ 

Bản án số:142/2022/HSST 

       Ngày: 06/7/2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------------------------------- 

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Lý Thị Tường Nga 

Các Hội thẩm nhân dân:             Bà Lê Kim Phương 

                                                    Bà Nguyễn Thị Lâm 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Trần Thu Hà – Cán bộ Toà án nhân dân 

quận Long Biên. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: Ông Lê 

Đăng Hùng- Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 208/2022/HSST ngày 05 tháng 8 

năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 141/2021/QĐXXST-HS ngày 

31/8/2021 và thông báo mở lại phiên toà ngày 07/06/2022 đối với các bị cáo: 

1.    NGUYỄN ĐĂNG H, sinh năm 1977; Giới tính: Nam; HKTT: TQ, xã YT, huyện 

GL, TP HN; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 5/12; Con ông: Nguyễn Đăng H; Con bà: Nguyễn 

Thị V; Vợ: Nguyễn Thị H; Có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 

2016; gia đình bị cáo có 05 anh, chị em bị cáo là con thứ hai. Tiền án, tiền sự: không 

 Bị cáo bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 28/12/2020, hủy tạm giữ và áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/01/2021.   

(Có mặt tại phiên tòa) 

2.      HỒ VĂN Q, sinh năm 1990; Giới tính: Nam HKTT: TQ, xã YT, huyện GL, TP 

HN; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; Trình độ văn hóa: 6/12; Con ông: Hồ Văn Q; Con bà: Nguyễn Thị M; Vợ: 
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Trần Thị M; Có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016; gia đình bị 

cáo có 02 anh, chị em bị cáo là con thứ hai. Tiền án, tiền sự: không. 

 Bị cáo bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 28/12/2020, hủy tạm giữ và áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/01/2021.   

(Có mặt tại phiên tòa) 

3.      NGUYỄN QUỐC T, sinh năm 1968; Giới tính: Nam. HKTT: Tổ dân phố DL, 

xã YT, huyện GL, TP HN; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Con ông: Nguyễn Quốc T (đã 

chết); Con bà: Nguyễn Thị L; Vợ: Nguyễn Thị N; Có 03 con, con lớn sinh năm 2009, 

con nhỏ sinh năm 2017; gia đình bị cáo có 08 anh, chị em bị cáo là con thứ hai. Tiền 

án, tiền sự: 01 TA, 01 TS. 

- Ngày 02/6/1984 bị Công an huyện Gia Lâm bắt về tội Trộm cắp tài sản xã 

hội chủ nghĩa, phạt cải tạo tập trung ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

- Bản án số 14/HSST ngày 29/6/2000, Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Hòa Bình xử phạt 18 tháng tù giam về tội Vi phạm các qui định về an toàn giao 

thông, vận tải, liên đới cùng Nguyễn Quốc D bồi thường cho chị Nguyễn Thị H 

26.932.000 đồng và anh Lê Văn T 7.481.000 đồng, phải nộp 50.000 đồng án phí sơ 

thẩm. Bị hại Lê Văn T và đại diện cho bị hại Nguyễn Thị H  kháng cáo bản án sơ 

thẩm. Bản án số 35/HSPT ngày 29/9/2000, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xử y án sơ 

thẩm về hình phạt, buộc T bồi thường cho anh Lê Văn T 7.481.000 đồng, bồi thường 

cho chị Nguyễn Thị H 29.000.000 đồng , phải nộp 50.000 đồng án phí sơ thẩm và 

1.825.000 đồng án phí phúc thẩm. Bị án ra trại ngày 26/8/2001. Biên bản xác minh 

ngày 27/01/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Lâm xác định bị án đã nộp 

50.000 đồng án phí sơ thẩm và 325.000 đồng án phí phúc thẩm ngày 11/3/2010. Số 

tiền án phí còn lại đã được miễn giảm thi hành án vào tháng 06/2010. Đối với phần 

bồi thường cho bà Nguyễn Thị H và ông Lê Văn T, tiến hành xác minh tại Chi cục thi 

hành án dân sự Thành phố Hòa Bình xác định: Nguyễn Quốc T đã bồi thường cho 

ông Lê Văn T số tiền 7.841.000 đồng  và bồi thường cho bà Nguyễn Thị H số tiền 

29.000.000 đồng. Bị cáo đã được xóa án tích. 

Bị cáo bị bắt khẩn cấp và tạm giữ từ ngày 28/12/2020, ngày 06/01/2021  

chuyển áp dụng biện pháp tạm giam. Đến ngày 3/2/2021 hủy bỏ biện pháp tạm giam. 

Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú 

(Có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 12/2020, qua bạn bè xã hội Nguyễn Đăng H (Sinh năm: 1977, 

HKTT: TQ - YT - GL - HN) có quen biết với đối tượng tên T (chưa xác định được 
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nhân thân lai lịch). Qua trao đổi, H được T cung cấp tài khoản “htsba5003” với hạn 

mức 10.000 USD tương ứng số tiền 160.000.000 đồng (một trăm sáu mươi triệu 

đồng) để tham gia đánh bạc trên trang web: 3in1bet.com. H quy ước với T là 01 USD 

trong tài khoản sẽ tương ứng với số tiền 16.000 đồng (Mười sáu nghìn đồng). Sau đó, 

khi Nguyễn Quốc T và Hồ Văn Q (là bạn của H) hỏi H về việc tham gia đánh bạc 

dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet nên H đã sử dụng tài khoản 

“htsba5003” đăng nhập vào trang web: agent.3in1bet.com để tạo 04 trang mạng con 

là “htsba5003001”, “htsba5003005”, “htsba5003006”, “htsba5003008” với hạn mức 

trong các tài khoản khác nhau. H giao 01 trang mạng “htsba5003001” có hạn mức 

1.000 USD cho T; còn 03 trang mạng “htsba5003005”, “htsba5003006”, 

“htsba5003008”, mỗi trang có hạn mức 400 USD H giao cho Q. H qui ước với T và 

Q 01 USD trong tài khoản sẽ tương ứng với số tiền 50.000 đồng (Năm mươi nghìn 

đồng). Đối với 01 USD thắng thua của việc đánh bạc, H sẽ được hưởng lợi số tiền 

34.000 đồng (Ba mươi tư nghìn đồng), còn H qui ước với Q sẽ trả cho Q từ 100.000 

đồng (Một trăm nghìn đồng) đến 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) không cố 

định tùy vào việc thắng thua (BL 124) 

Sau khi nhận 03 trang mạng từ H, Q giao 01 trang mạng “htsba5003005” cho 

Trần Mạnh C (SN 1995, HKTT: Tổ 16 P.NT - LB - NN); trang mạng 

“htsba5003006” Q giao cho H (hiện chưa xác định nhân thân, lai lịch) còn trang 

mạng “htsba5003008” Q giao cho H (hiện chưa xác định nhân thân, lai lịch) để quản 

lý, sử dụng tham gia đánh bạc bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.  Q thống nhất quy 

định với C, H và H là 01 USD trong tài khoản sẽ tương ứng với số tiền 50.000 đồng 

(Năm mươi nghìn đồng)  .  

H thống nhất cùng T, T, Q; Q thống nhất cùng C, H, H sẽ thanh toán tiền thắng 

thua vào thứ hai hàng tuần, địa điểm tuỳ thuộc thời điểm hẹn, Q sẽ là người đi thanh 

toán. H tham gia đánh bạc cùng các con bạc từ khoảng giữa tháng 12/2020 đến ngày 

28/12/2020 chưa thanh toán thắng thua lần nào thì đã bị cơ quan điều tra phát hiện bắt 

giữ. 

Tang vật thu giữ gồm 04 chiếc điện thoại các đối tượng sử dụng để tham gia 

đánh bạc, cụ thể: 

- Thu giữ của Trần Mạnh C: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 6 

màu bạc, có số Imei359227062186727, có số thuê bao 0782346586 dùng để tham gia 

đánh bạc. 

- Thu giữ của Nguyễn Đăng H:c 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy 

A8; có số Imei 1 : 352158092120153; Imei 2:352159092120151; số thuê bao 

0974473086. 

- Thu giữ của Hồ Văn Q: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone  7, màu 

đen, có số Imei:355331830000118182940, số thuê bao:0968138183 
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- Thu giữ của Nguyễn Quốc T: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 

A5s Có số iMEI 1: 868683045334376, Có số Imei 2:  868683045334368, có số thuê 

bao : 0865581993. 

Tiến hành kiểm tra tài khoản “Htsba5003” và in sao kê được các kèo cá độ tại 

tài khoản con “Htsba5003001”, “htsba5003005”, “htsba5003006”, “htsba5003008” 

thu được kết quả như sau: 

- Tài khoản “Htsba5003001” do Nguyễn Quốc T sử dụng tham gia đánh bạc 

dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet từ ngày 22/12/2020 đến ngày 

28/12/2020, với 01 USD quy đổi bằng 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng), T đã 

tham gia đánh bạc tại 218 kèo cá độ tại 150 trận bóng đá với tổng số tiền mà T đã 

tham gia đánh bạc là 243.695.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm chín 

mươi năm nghìn đồng). Trong đó, có 03 trận đấu bóng đá T tham gia đánh bạc với 

tổng số tiền đánh bạc từng trận trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng. Tổng 

số tiền tham gia đánh bạc của T tại 03 trận đấu bóng đá có tổng tiền tham gia đánh 

bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 15.390.000 đồng (Mười lăm triệu ba trăm chín 

mươi nghìn đồng). Cụ thể như sau: 

STT Tên 2 đội Giải đấu 
Số 

kèo 
Ngày 

USD 

tham 

gia 

USD 

thắng 

đánh 

bạc 

USD 

thắng 

thua 

thực tế 

Số tiền 

thắng 

thua thực 

tế (VNĐ) 

Số tiền 

tham gia 

đánh bạc 

(VNĐ) 

 
Sheffield United 

gặp đội Everton 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2021 50 50 50 2,500,000 5,000,000 

 
FK Qarabag gặp 

đội Zira FK 

AZERBAIJA

N PREMIER 

LEAGUE 

3 24/12/2021 60 47.8 37.8 1,890,000 5,390,000 

 

Banfield gặp đội 

Gimnasia La 

Plata 

ARGENTINA 

COPA LIGA 

PROFESION

AL 

2 22/12/2021 60 40 21.4 1,070,000 5,000,000 

Tổng 6  170 137.8 109.2 5,460,000 15,390,000 

Đối với 147 trận đấu bóng đá, T tham gia đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc 

từng trận dưới 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau: 

STT Tên 2 đội Giải đấu 
Số 

kèo 
Ngày 

USD 

tham 

gia 

USD 

thắng 

đánh 

bạc 

USD 

thắng 

thua 

thực tế 

Số tiền 

thắng 

thua thực 

tế (VNĐ) 

Số tiền tham 

gia đánh bạc 

(VNĐ) 

1 

Arsenal gặp đội 

Chelsea 

 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2021 50 0 -46.5 -2,325,000 2,500,000 

2 

Aston Villa gặp 

đội Crystal 

Palace 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2021 50 0 -50 -2,500,000 2,500,000 

3 

Blooming gặp 

đội Club 

Deportivo 

BOLIVIA 

PROFESSION

AL 

3 26/12/2021 60 34.95 14.95 747,500 4,747,500 



5 

 

Guabira 

 

FOOTBALL 

LEAGUE 

4 

Chukyo 

University gặp 

đội Niigata 

University of 

Health and 

Welfare 

JAPAN 

UNIVERSITY 

WOMEN 

FOOTBALL 

CHAMPIONS

HIP 

1 26/12/2021 20 17.2 17.2 860,000 1,860,000 

5 

Club Aurora gặp 

đội Club 

Deportivo San 

Jose 

BOLIVIA 

PROFESSION

AL 

FOOTBALL 

LEAGUE 

1 26/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

6 
Fulham gặp đội 

Southampton 

ENGLISH 

PREMIER 
LEAGUE 

1 26/12/2021 40 18.8 18.8 940,000 2,940,000 

7 

FUS Rabat gặp 

đội Difaa 

Hassani Jadidi 

MOROCCO 

BOTOLA 

PRO 

2 26/12/2021 40 20 0 0 3,000,000 

8 
Galali Club gặp 

đội Al Ittihad 

BAHRAIN 

2ND 

DIVISION 

4 26/12/2021 70 0 -39.8 -1,990,000 3,500,000 

9 

Grakcu Sai Mai 

United FC gặp 

đội Nonthaburi 

United 

THAILAND 

LEAGUE 3 
1 26/12/2021 20 0 0 0 1,000,000 

10 

Haifa Robi 

Shapira U19 gặp 

đội Hapoel Acre 

FC U19 

ISRAEL 

NATIONAL 

LEAGUE 

NORTH U19 

1 26/12/2021 10 4.4 4.4 220,000 720,000 

11 

Ismaily SC gặp 

đội National 

Bank of Egypt 

SC 

EGYPTIAN 

PREMIER 

LEAGUE 

4 26/12/2021 50 19.1 -0.9 -45,000 3,455,000 

12 

Kanjanapat 

Group FC gặp 

đội Thawi 

Watthana Samut 

Sakhon United 

THAILAND 

LEAGUE 3 
1 26/12/2021 10 8.6 8.6 430,000 930,000 

13 

Leicester City 

gặp đội 

Manchester 

United 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2021 50 0 -25 -1,250,000 2,500,000 

14 
Real Potosi gặp 

đội Bolivar 

BOLIVIA 

PROFESSION

AL 

FOOTBALL 

LEAGUE 

4 26/12/2021 50 18.6 -9.8 -490,000 3,430,000 

15 

Toyo University 

gặp đội Meiji 

University Of 

Integrative 

JAPAN 

UNIVERSITY 

WOMEN 

FOOTBALL 

1 26/12/2021 20 16.8 16.8 840,000 1,840,000 
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Medicin CHAMPIONS

HIP 

16 
Al Dahab gặp 

đội Al Washm 

SAUDI 

ARABIA 2ND 

DIVISION 

3 25/12/2021 40 24.05 16.55 827,500 3,202,500 

17 

Al Ittifaq 

Maqaba gặp đội 

Isa Town FC 

BAHRAIN 

2ND 

DIVISION 

1 25/12/2021 10 9.2 9.2 460,000 960,000 

18 
Al Khalidiyah 

gặp đội Sitra 

BAHRAIN 

2ND 

DIVISION 

2 25/12/2021 20 8.7 -0.8 -40,000 1,435,000 

19 
Al Kholood gặp 

đội Al Riyadh 

SAUDI 

ARABIA 2ND 

DIVISION 

1 25/12/2021 10 0 -9.9 -495,000 500,000 

20 
Al Markhiya gặp 

đội Al Waab SC 

QATAR 2ND 

DIVISION 
1 25/12/2021 10 0 -9.4 -470,000 500,000 

21 
Al Taawon gặp 

đội Al Arabi 

UAE 1ST 

DIVISION 
1 25/12/2021 20 20 20 1,000,000 2,000,000 

22 

Al Wahda Abu 

Dhabi gặp đội 

Al Fujairah 

UAE 

ARABIAN 

GULF 

LEAGUE 

2 25/12/2021 20 0 -14.8 -740,000 1,000,000 

23 
Aswan SC gặp 

đội El Gouna 

EGYPTIAN 

PREMIER 

LEAGUE 

1 25/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

24 

Beitar Ashdod 

gặp đội Beitar 

Ironi Maale 

Adumim 

ISRAEL 

LIGA BET 
1 25/12/2021 10 0 0 0 500,000 

25 

Beitar Ramat 

Gan FC gặp đội 

Beitar Kfar Saba 

Shlomi 

ISRAEL 

LIGA BET 
1 25/12/2021 10 8.8 8.8 440,000 940,000 

26 

Beitar Tel Aviv 

Bat Yam gặp đội 

Hapoel Nof 

HaGalil 

ISRAEL 

LIGA 

LEUMIT 

1 25/12/2021 20 19 19 950,000 1,950,000 

27 

Beitar Yavne 

gặp đội Ironi 

Modiin FC 

ISRAEL 

LIGA BET 
1 25/12/2021 10 0 0 0 500,000 

28 

Caykur Rizespor 

gặp đội 

Antalyaspor 

TURKISH 

SUPER 

LEAGUE 

2 25/12/2021 30 0 -20 -1,000,000 1,500,000 

29 

Club Eagles gặp 

đội Da Grande 

SC 

MALDIVES 

PREMIER 

LEAGUE 

1 25/12/2021 10 10 10 500,000 1,000,000 

30 

Ermis 

Aradippou gặp 

đội Ethnikos 

Achnas 

CYPRUS 1ST 

DIVISION 
2 25/12/2021 30 13.35 13.35 667,500 2,167,500 

31 
FC Roei 

Heshbon Tel 

ISRAEL 

LIGA BET 
2 25/12/2021 20 0 -10 -500,000 1,000,000 
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Aviv gặp đội 

Hapoel 

Qalansawe 

32 

Ghazl El 

Mahalla gặp đội 

Talaea El Gaish 

SC 

EGYPTIAN 

PREMIER 

LEAGUE 

1 25/12/2021 20 16.2 16.2 810,000 1,810,000 

33 

Hapoel Afula 

gặp đội Hapoel 

Petah Tikva 

ISRAEL 

LIGA 

LEUMIT 

1 25/12/2021 20 19.6 19.6 980,000 1,980,000 

34 

Hapoel Bnei 

Zalafa FC gặp 

đội Hapoel 

Migdal Haemek 

ISRAEL 

LIGA ALEF 
1 25/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

35 

Hapoel Ironi 

Arraba gặp đội 

Maccabi Sektzia 

Maalot Tarshiha 

ISRAEL 

LIGA BET 
1 25/12/2021 20 17.8 17.8 890,000 1,890,000 

36 

Hapoel 

Jerusalem gặp 

đội Hapoel Iksal 

Imad 

ISRAEL 

LIGA 

LEUMIT 

1 25/12/2021 20 17.8 17.8 890,000 1,890,000 

37 

Hapoel Ramat 

Gan gặp đội 

Hapoel Acre FC 

ISRAEL 

LIGA 

LEUMIT 

3 25/12/2021 40 11.3 -8.7 -435,000 2,565,000 

38 

Hapoel Sandala 

Gilboa FC gặp 

đội MS Tirat 

HaCarmel 

ISRAEL 

LIGA BET 
3 25/12/2021 30 9.9 -10.1 -505,000 1,995,000 

39 
Hatta Dubai gặp 

đội Al Sharjah 

UAE 

ARABIAN 

GULF 

LEAGUE 

3 25/12/2021 40 4.65 -5.35 -267,500 2,232,500 

40 

Jorge 

Wilstermann gặp 

đội Oriente 

Petrolero 

BOLIVIA 

PROFESSION

AL 

FOOTBALL 

LEAGUE 

1 25/12/2021 10 0 0 0 500,000 

41 

MKE 

Ankaragucu gặp 

đội Besiktas 

TURKISH 

SUPER 

LEAGUE 

2 25/12/2021 40 16.4 -0.6 -30,000 2,820,000 

42 

Nassaji 

Mazandaran gặp 

đội Persepolis 

IRAN PRO 

LEAGUE 
2 25/12/2021 40 20 0 0 3,000,000 

43 

Shimshon Tel 

Aviv gặp đội 

Maccabi Ironi 

Amishav Petah 

Tikva 

ISRAEL 

LIGA BET 
2 25/12/2021 30 16.7 16.7 835,000 2,335,000 

44 

Sidama Coffee 

SC gặp đội 

Hadiya Hossana 

ETHIOPIA 

PREMIER 

LEAGUE 

1 25/12/2021 10 0 -8.6 -430,000 500,000 
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FC 

45 

AEK Larnaca 

gặp đội 

Karmiotissa 

Pano Polemidia 

CYPRUS 1ST 

DIVISION 
1 24/12/2021 20 9.1 9.1 455,000 1,455,000 

46 

Al Rayyan gặp 

đội Al Sadd 

Doha 

QATAR QNB 

STARS 

LEAGUE 

1 24/12/2021 20 20 20 1,000,000 2,000,000 

47 

Arhavispor gặp 

đội Isparta 32 

Spor 

TURKISH 

THIRD 

LEAGUE 

2 24/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

48 
Atletico Huila 

gặp đội Cortulua 

COLOMBIA 

PRIMERA B 

(PLAYOFF) 

2 24/12/2021 23 16.4 16.4 820,000 1,970,000 

49 

Barcelona SC 

gặp đội LDU 

Quito 

ECUADOR 

SERIE A 

(PLAYOFF) 

3 24/12/2021 30 5 -14.2 -710,000 1,750,000 

50 
Blama gặp đội 

Al Baqaa 

JORDAN 1ST 

DIVISION 
1 24/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

51 
Boca Juniors gặp 

đội Racing Club 

COPA 

LIBERTADO

RES 

2 24/12/2021 30 23.6 23.6 1,180,000 2,680,000 

52 

Catalcaspor gặp 

đội Esenler 

Erokspor 

TURKISH 

THIRD 

LEAGUE 

1 24/12/2021 10 9.4 9.4 470,000 970,000 

53 

Doxa 

Katokopias gặp 

đội Olympiakos 

Nicosia FC 

CYPRUS 1ST 

DIVISION 
1 24/12/2021 20 0 -9.1 -455,000 1,000,000 

54 

El Mansoura gặp 

đội Baladiyet El 

Mahallah 

EGYPTIAN 

SECOND 

LEAGUE 

2 24/12/2021 20 0 -5 -250,000 1,000,000 

55 
El Olympi gặp 

đội Pharco FC 

EGYPTIAN 

SECOND 

LEAGUE 

1 24/12/2021 10 8.6 8.6 430,000 930,000 

56 

Everton gặp đội 

Manchester 

United 

ENGLISH 

CARABAO 

CUP 

1 24/12/2021 50 46.5 46.5 2,325,000 4,825,000 

57 

Fenerbahce gặp 

đội Istanbul 

Basaksehir 

TURKISH 

SUPER 

LEAGUE 

1 24/12/2021 20 19.6 19.6 980,000 1,980,000 

58 
Getafe CF gặp 

đội Celta Vigo 

SPAIN 

PRIMERA 

LALIGA 

1 24/12/2021 20 0 0 0 1,000,000 

59 

Gremio Porto 

Alegrense gặp 

đội Sao Paulo 

SP 

BRAZIL CUP 2 24/12/2021 30 0 -14.4 -720,000 1,500,000 

60 

Hannover 96 gặp 

đội Werder 

Bremen 

GERMANY 
CUP 

1 24/12/2021 30 24 24 1,200,000 2,700,000 
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61 

Haras El Hedoud 

gặp đội Abu 

Qair Semad 

EGYPTIAN 

SECOND 

LEAGUE 

1 24/12/2021 10 0 -9.9 -495,000 500,000 

62 

Jimma Aba Jifar 

FC gặp đội Fasil 

Kenema SC 

ETHIOPIA 

PREMIER 

LEAGUE 

1 24/12/2021 10 8.4 8.4 420,000 920,000 

63 

Kasimpasa gặp 

đội Gaziantep 

FK 

TURKISH 

SUPER 

LEAGUE 

1 24/12/2021 10 0 -8.9 -445,000 500,000 

64 
Kayserispor gặp 

đội Konyaspor 

TURKISH 

SUPER 

LEAGUE 

1 24/12/2021 20 18.8 18.8 940,000 1,940,000 

65 
KCB SC gặp đội 

Wazito FC 

KENYA 

PREMIER 

LEAGUE 

1 24/12/2021 20 9 9 450,000 1,450,000 

66 
Luzern gặp đội 

Basel 

SWISS 

RAIFFEISEN 

SUPER 

LEAGUE 

1 24/12/2021 20 20 20 1,000,000 2,000,000 

67 
Montpellier gặp 

đội Lille OSC 

FRANCE 

LIGUE 1 
1 24/12/2021 20 20 20 1,000,000 2,000,000 

68 

Neftchi Baku 

gặp đội Keshla 

FK 

AZERBAIJA

N PREMIER 

LEAGUE 

2 24/12/2021 40 18.8 -1.2 -60,000 2,940,000 

69 

NTV Tokyo 

Verdy Beleza 

gặp đội Vegalta 

Sendai 

JAPAN 

WOMEN 

EMPRESS 

CUP 

3 24/12/2021 30 9 -6 -300,000 1,950,000 

70 

Palmeiras SP 

gặp đội America 

Mineiro 

BRAZIL CUP 4 24/12/2021 60 18.5 -0.3 -15,000 3,925,000 

71 

Paris Saint 

Germain gặp đội 

RC Strasbourg 

FRANCE 

LIGUE 1 
1 24/12/2021 20 20 20 1,000,000 2,000,000 

72 
Real Madrid gặp 

đội Granada CF 

SPAIN 

PRIMERA 

LALIGA 

1 24/12/2021 20 17.6 17.6 880,000 1,880,000 

73 

Seisen 

University gặp 

đội Shikoku 

University 

JAPAN 

UNIVERSITY 

WOMEN 

FOOTBALL 

CHAMPIONS

HIP 

2 24/12/2021 30 28.2 28.2 1,410,000 2,910,000 

74 

Shabab Al 

Ordon gặp đội 

Al Ramtha 

JORDAN AL-

MANASEER 

PROFESSION

AL LEAGUE 

5 24/12/2021 60 24.75 -0.35 -17,500 4,237,500 

75 

Urawa Red 

Diamonds gặp 

đội Albirex 

Niigata 

JAPAN 

WOMEN 

EMPRESS 

CUP 

2 24/12/2021 20 9.3 0.2 10,000 1,465,000 
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76 

Viktoria Plzen 

gặp đội Slavia 

Praha 

CZECH 

REPUBLIC 

FIRST 

LEAGUE 

1 24/12/2021 20 0 0 0 1,000,000 

77 
Zob Ahan gặp 

đội Gol Gohar 

IRAN PRO 

LEAGUE 
1 24/12/2021 20 19 19 950,000 1,950,000 

78 

1922 Konyaspor 

gặp đội Tarsus 

Idman Yurdu 

TURKISH 

SECOND 

LEAGUE 

1 23/12/2021 10 6.9 6.9 345,000 845,000 

79 

Adanaspor gặp 

đội 

Menemenspor 

TURKISH 

FIRST 

LEAGUE 

2 23/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

80 
Al Jahra (KUW) 

gặp đội Khaitan 

KUWAIT 

PREMIER 

LEAGUE 

1 23/12/2021 20 0 -10 -500,000 1,000,000 

81 

Al Nasr (EGY) 

gặp đội Tanta 

FC 

EGYPTIAN 

SECOND 

LEAGUE 

1 23/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

82 
Arezzo gặp đội 

Legnago Salus 

ITALY  

SERIE C 
2 23/12/2021 30 0 -30 -1,500,000 1,500,000 

83 

Avellino gặp đội 

US Vibonese 

Calcio 

ITALY  

SERIE C 
1 23/12/2021 20 20 20 1,000,000 2,000,000 

84 

Bidco United 

gặp đội Nzoia 

Sugar 

KENYA 

PREMIER 

LEAGUE 

1 23/12/2021 10 0 -8.3 -415,000 500,000 

85 

Buyuksehir 

Belediye 

Erzurumspor 

gặp đội 

Denizlispor 

TURKISH 

SUPER 

LEAGUE 

1 23/12/2021 20 8.5 8.5 425,000 1,425,000 

86 
Catania gặp đội 

Catanzaro 

ITALY  

SERIE C 
1 23/12/2021 20 20 20 1,000,000 2,000,000 

87 

Cerro Porteno 

gặp đội Olimpia 

Asuncion 

PARAGUAY 

PRIMERA 

DIVISION 

(PLAYOFF) 

1 23/12/2021 20 0 0 0 1,000,000 

88 

CFR Cluj gặp 

đội CS 

Universitatea 

Craiova 

ROMANIA 

LIGA 

 

1 23/12/2021 20 0 -10 -500,000 1,000,000 

89 

Club 

Agropecuario 

Argentino gặp 

đội Deportivo 

Moron 

ARGENTINA 

NACIONAL 

B DIVISION 

2 23/12/2021 20 10 5.8 290,000 1,500,000 

90 

Club Deportivo 

Guabira gặp đội 

Club Aurora 

BOLIVIA 

PROFESSION

AL 

FOOTBALL 

LEAGUE 

1 23/12/2021 10 0 -10 -500,000 500,000 
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91 

Club Deportivo 

San Jose gặp đội 

Jorge 

Wilstermann 

BOLIVIA 

PROFESSION

AL 

FOOTBALL 

LEAGUE 

1 23/12/2021 10 10 10 500,000 1,000,000 

92 

CS Constantine 

gặp đội USM 

Alger 

ALGERIA 

RESERVE 

LEAGUE 1 

3 23/12/2021 30 19 9 450,000 2,450,000 

93 

Doncaster 

Rovers gặp đội 

Shrewsbury 

Town 

ENGLISH 

LEAGUE 

ONE 

1 23/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

94 

Dynamo 

Dresden gặp đội 

Darmstadt 98 

GERMANY 

CUP 
1 23/12/2021 10 0 0 0 500,000 

95 

El Daklyeh gặp 

đội Coca Cola 

FC 

EGYPTIAN 

SECOND 

LEAGUE 

1 23/12/2021 10 9.3 9.3 465,000 965,000 

96 
Empoli gặp đội 

AC Reggiana 

ITALY  

SERIE B 
1 23/12/2021 3 0 -3 -150,000 150,000 

97 

Enppi gặp đội 

Ghazl El 

Mahalla 

EGYPTIAN 

PREMIER 

LEAGUE 

2 23/12/2021 30 7.4 -12.6 -630,000 1,870,000 

98 
FC Fastav Zlin 

gặp đội Teplice 

CZECH 

REPUBLIC 

FIRST 

LEAGUE 

1 23/12/2021 20 9.9 9.9 495,000 1,495,000 

99 

Fortuna Sittard 

gặp đội RKC 

Waalwijk 

NETHERLAN

DS 

EREDIVISIE 

1 23/12/2021 10 9.2 9.2 460,000 960,000 

100 
Galatasaray gặp 

đội Goztepe AS 

TURKISH 

SUPER 

LEAGUE 

1 23/12/2021 20 18.2 18.2 910,000 1,910,000 

101 

Gomhoryet 

Shebin gặp đội 

Nogoom El 

Mostakbal 

EGYPTIAN 

SECOND 

LEAGUE 

1 23/12/2021 10 0 -10 -500,000 500,000 

102 
Imolese gặp đội 

Cesena 

ITALY  

SERIE C 
1 23/12/2021 20 16.6 16.6 830,000 1,830,000 

103 
Jamshedpur FC 

gặp đội FC Goa 

INDIAN 

SUPER 

LEAGUE 

1 23/12/2021 20 17.2 17.2 860,000 1,860,000 

104 

Los Angeles FC 

gặp đội Tigres 

UANL 

CONCACAF 

CHAMPIONS 

LEAGUE 

4 23/12/2021 50 29.8 9.8 490,000 3,990,000 

105 

Maritimo gặp 

đội SC 

Salgueiros 

PORTUGAL 

CUP 
2 23/12/2021 20 9.4 4.5 225,000 1,470,000 

106 

MFK Karvina 

gặp đội FK 

Pardubice 

CZECH 

REPUBLIC 

FIRST 

LEAGUE 

1 23/12/2021 10 0 -10 -500,000 500,000 
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107 

Millonarios gặp 

đội Deportivo 

Pereira 

COLOMBIA 

PRIMERA A 

(PLAYOFF) 

1 23/12/2021 10 8.5 8.5 425,000 925,000 

108 

Mlada Boleslav 

gặp đội 

Slovacko 

CZECH 

REPUBLIC 

FIRST 

LEAGUE 

1 23/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

109 

Muglaspor gặp 

đội Karakopru 

Belediyespor 

TURKISH 

THIRD 

LEAGUE 

1 23/12/2021 10 0 -5 -250,000 500,000 

110 
Muscat gặp đội 

Bahla Club 

OMAN 

PROFESSION

AL LEAGUE 

1 23/12/2021 20 0 -10 -500,000 1,000,000 

111 

Nairobi City 

Stars gặp đội 

Vihiga United 

KENYA 

PREMIER 

LEAGUE 

1 23/12/2021 10 0 -10 -500,000 500,000 

112 
Nautico PE gặp 

đội Cuiaba MT 

BRAZIL 

SERIE B 
1 23/12/2021 20 19.6 19.6 980,000 1,980,000 

113 
NC Magra gặp 

đội JS Saoura 

ALGERIA 

RESERVE 

LEAGUE 1 

2 23/12/2021 20 10 10 500,000 1,500,000 

114 
Olbia gặp đội 

Lecco 

ITALY 

 SERIE C 
1 23/12/2021 10 0 -10 -500,000 500,000 

115 

Partizani Tirana 

gặp đội KS 

Kastrioti 

ALBANIA 

SUPERLIGA 
1 23/12/2021 20 20 20 1,000,000 2,000,000 

116 
Peterhead gặp 

đội Montrose 

SCOTTISH 

LEAGUE 1 
1 23/12/2021 10 9.8 9.8 490,000 990,000 

117 

Ponte Preta SP 

gặp đội Cruzeiro 

MG 

BRAZIL 

SERIE B 
1 23/12/2021 20 0 0 0 1,000,000 

118 

Rangers de 

Talca gặp đội 

Santiago 

Morning 

CHILE 

PRIMERA B 
2 23/12/2021 30 6 -4 -200,000 1,800,000 

119 

Saif Sporting 

Club gặp đội 

Uttar Baridhara 

SC 

BANGLADES

H 

FEDERATIO

N CUP 

1 23/12/2021 10 0 -10 -500,000 500,000 

120 

Sama Al Sarhan 

FC gặp đội Al 

Karmel SC 

JORDAN 1ST 

DIVISION 
1 23/12/2021 20 18.8 18.8 940,000 1,940,000 

121 

Sambenedettese 

gặp đội Virtus 

Verona 

ITALY  

SERIE C 
1 23/12/2021 10 0 -10 -500,000 500,000 

122 

Shahr Khodrou 

gặp đội 

Aluminium Arak 

FC 

IRAN PRO 

LEAGUE 
2 23/12/2021 40 0 -30 -1,500,000 2,000,000 

123 

Sparta Praha gặp 

đội Slovan 

Liberec 

CZECH 

REPUBLIC 

FIRST 

1 23/12/2021 20 0 -19.4 -970,000 1,000,000 
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LEAGUE 

124 
St. Gallen gặp 

đội Young Boys 

SWISS 

RAIFFEISEN 

SUPER 

LEAGUE 

1 23/12/2021 20 10 10 500,000 1,500,000 

125 

Tokushima 

Vortis gặp đội 

Honda FC 

JAPAN 

EMPEROR 

CUP 

1 23/12/2021 20 0 -20 -1,000,000 1,000,000 

126 

USL Dunkerque 

gặp đội AJ 

Auxerre 

FRANCE 

LIGUE 2 
1 23/12/2021 20 20 20 1,000,000 2,000,000 

127 

USM Bel Abbes 

gặp đội MC 

Oran 

ALGERIA 

RESERVE 

LEAGUE 1 

2 23/12/2021 30 16.6 6.6 330,000 2,330,000 

128 
Al Sailiya gặp 

đội Umm Salal 

QATAR QNB 

STARS 

LEAGUE 

1 22/12/2021 20 0 0 0 1,000,000 

129 

Al Shoalah gặp 

đội Al Diraiyah 

FC 

SAUDI 

ARABIA 1ST 

DIVISION 

1 22/12/2021 10 0 -9.4 -470,000 500,000 

130 

Arman Gohar 

gặp đội Rayka 

Babol 

IRAN 

AZADEGAN 

LEAGUE 

2 22/12/2021 30 19.6 14.6 730,000 2,480,000 

131 

ASIL Lysi gặp 

đội Aris 

Limassol 

CYPRUS 2ND 

DIVISION 
1 22/12/2021 10 4.05 4.05 202,500 702,500 

132 

Chelsea gặp đội 

West Ham 

United 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

3 22/12/2021 60 17.8 17.8 890,000 3,890,000 

133 

Chooka Talesh 

gặp đội Havadar 

SC 

IRAN 

AZADEGAN 

LEAGUE 

1 22/12/2021 10 9.6 9.6 480,000 980,000 

134 

EDF Logrono 

gặp đội Athletic 

Bilbao 

SPAIN 

WOMEN 

PRIMERA 

DIVISION 

2 22/12/2021 20 0 -10 -500,000 1,000,000 

135 

Estoril U23 gặp 

đội Belenenses 

U23 

PORTUGAL 

LIGA 

REVELACAO 

U23 

1 22/12/2021 10 4.85 4.85 242,500 742,500 

136 

Everton Vina del 

Mar gặp đội 

Cobresal 

CHILE 

PRIMERA 

DIVISION 

1 22/12/2021 10 9.7 9.7 485,000 985,000 

137 
Hatayspor gặp 

đội Trabzonspor 

TURKISH 

SUPER 

LEAGUE 

1 22/12/2021 10 9.6 9.6 480,000 980,000 

138 

Karlsruher SC 

gặp đội 

Hamburger SV 

GERMANY 

BUNDESLIG

A 2 

1 22/12/2021 10 9.5 9.5 475,000 975,000 

139 
Leixoes U23 gặp 

đội Famalicao 

PORTUGAL 

LIGA 
1 22/12/2021 10 0 0 0 500,000 
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U23 REVELACAO 

U23 

140 

Maritimo U23 

gặp đội Sporting 

Lisbon U23 

PORTUGAL 

LIGA 

REVELACAO 

U23 

1 22/12/2021 10 0 -9.3 -465,000 500,000 

141 

Mes Rafsanjan 

gặp đội Sepahan 

Esfahan 

IRAN PRO 

LEAGUE 
1 22/12/2021 20 17.2 17.2 860,000 1,860,000 

142 

Salernitana gặp 

đội Virtus 

Entella 

ITALY SERIE 

B 
1 22/12/2021 10 4.75 4.75 237,500 737,500 

143 

Sigma Olomouc 

gặp đội FK 

Jablonec 

CZECH 

REPUBLIC 

FIRST 

LEAGUE 

1 22/12/2021 10 10 10 500,000 1,000,000 

144 
Sogndal gặp đội 

Ranheim 

NORWAY 

OBOS 

LIGAEN 

(PLAYOFF) 

1 22/12/2021 10 9.9 9.9 495,000 995,000 

145 
Sporting Gijon 

gặp đội Leganes 

SPAIN LA 

LIGA 2 
1 22/12/2021 10 0 0 0 500,000 

146 

Steaua Bucuresti 

gặp đội ACS 

Sepsi OSK 

Sfantu Gheorghe 

ROMANIA 

LIGA 1 
1 22/12/2021 20 7.4 7.4 370,000 1,370,000 

147 

SV 

Rodinghausen 

gặp đội 

Alemannia 

Aachen 

GERMANY 

REGIONAL 

LEAGUE 

WEST 

1 22/12/2021 10 0 -10 -500,000 500,000 

Tổng 212  3226 1340.1 240.7 12,035,000 228,305,000 

T đánh bạc thắng 349.9 USD tương ứng với số tiền 17.495.000 đồng nhưng do 

chưa thanh toán tiền thắng thua của việc đánh bạc với H nên T không được hưởng lợi 

từ việc tham gia đánh bạc.  

- Tài khoản “Htsba5003005” do Trần Mạnh Cường sử dụng tham gia đánh 

bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet từ ngày 25/12/2020 đến ngày 

28/12/2020, với 01 USD quy đổi bằng 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng), Cường 

đã tham gia đánh bạc tại 13 kèo cá độ tại 13 trận bóng đá, trong đó 13 trận đều có 

tổng số tiền đánh bạc từng trận dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền mà C đã tham gia 

đánh bạc là 39.432.500 đồng (Ba mươi chín triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn năm 

trăm đồng).  

STT Tên 2 đội Giải đấu 
Số 

kèo 
Ngày 

USD 

tham 

gia 

USD 

thắng 

đánh 

bạc 

USD 

thắng 

thua 

thực tế 

Số tiền 

thắng 

thua 

thực tế 

Số tiền 

tham gia 

đánh bạc 

1 

Wolverhampton 

Wanderers gặp đội 

Tottenham 

Hotspur 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 28/12/2021 45 0 -21.15 -1,057,500 2,250,000 



15 

 

2 
Aston Villa gặp 

đội Crystal Palace 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2021 40 0 -40 -2,000,000 2,000,000 

3 
Fulham gặp đội 

Southampton 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2021 45 0 -14.85 -742,500 2,250,000 

4 

Leicester City gặp 

đội Manchester 

United 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2021 45 0 -30.6 -1,530,000 2,250,000 

5 

1h-BG Pathum 

United gặp đội 1h-

Prachuap FC 

THAILAND 

LEAGUE 1 
1 26/12/2021 30 30 30 1,500,000 3,000,000 

6 

1h-24 

Erzincanspor gặp 

đội 1h-Ergene 

Velimese SK 

TURKISH 

SECOND 

LEAGUE 

1 26/12/2021 45 45 45 2,250,000 4,500,000 

7 

1h-Hekimoglu 

Trabzon gặp đội 

1h-Nigde Anadolu 

FK 

TURKISH 

SECOND 

LEAGUE 

1 26/12/2021 45 45 45 2,250,000 4,500,000 

8 
Real Potosi gặp 

đội Bolivar 

BOLIVIA 

PROFESSIONAL 

FOOTBALL 

LEAGUE 

1 26/12/2021 45 0 -19.13 -956,500 2,250,000 

9 

1h-Ghazl El 

Mahalla gặp đội 

1h-Talaea El 

Gaish SC 

EGYPTIAN 

PREMIER 

LEAGUE 

1 25/12/2021 30 30 30 1,500,000 3,000,000 

10 
Hatta Dubai gặp 

đội Al Sharjah 

UAE ARABIAN 

GULF LEAGUE 
1 25/12/2021 45 43.65 43.65 2,182,500 4,432,500 

11 

1h-Aswan SC (N) 

gặp đội 1h-El 

Gouna 

EGYPTIAN 

PREMIER 

LEAGUE 

1 25/12/2021 45 0 -23.85 -1,192,500 2,250,000 

12 

Bnot Netanya (w) 

gặp đội Hapoel 

Beer Sheva (w) 

ISRAEL WOMEN 

PREMIER 

LEAGUE 

1 25/12/2021 45 45 45 2,250,000 4,500,000 

13 

1h-Wadi Degla 

SC (N) gặp đội 

1h-Smouha SC 

EGYPTIAN 

PREMIER 

LEAGUE 

1 25/12/2021 45 0 -17.55 -877,500 2,250,000 

Tổng 13  550 238.65 71.52 3,576,000 39,432,500 

C đánh bạc thắng 71.52 USD tương ứng với số tiền 3.756.000 nhưng do C chưa 

thanh toán tiền thắng thua của việc đánh bạc với Q nên không được hưởng lợi.  

- Tài khoản “Htsba5003006” do đối tượng H (chưa xác định được nhân thân, 

lai lịch) sử dụng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet 

từ ngày 22/12/2020 đến ngày 28/12/2020, với 01 USD quy đổi bằng 50.000 đồng 

(Năm mươi nghìn đồng), H đã tham gia đánh bạc tại 32 kèo cá độ thuộc 25 trận bóng 

đá khác nhau với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 100.235.000 đồng (Một trăm triệu 

hai trăm ba mươi năm nghìn đồng). Trong đó, có 07 trận đấu bóng đá H tham gia đánh 

bạc với tổng số tiền đánh bạc từng trận trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng. 

Tổng số tiền tham gia đánh bạc của H tại 07 trận đấu bóng đá có tổng tiền tham gia 

đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 53.500.000 đồng (Năm mươi ba triệu năm 

trăm nghìn đồng). Cụ thể như sau: 
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STT Tên 2 đội Giải đấu Số 

kèo 

Ngày USD 

tham 

gia 

USD 

thắng 

đánh 

bạc 

USD 

thắng 

thua 

thực tế 

Số tiền 

thắng 

thua 

thực tế 

Số tiền tham 

gia đánh bạc 

1 
Arsenal gặp đội 

Manchester City 

ENGLISH 

CARABAO CUP 
4 23/12/2021 205 84 3.75 187,500 14,450,000 

2 
Bologna gặp đội 

Atalanta 
ITALY SERIE A 1 24/12/2021 100 0 0 0 5,000,000 

3 

Everton gặp đội 

Manchester 

United 

ENGLISH 

CARABAO CUP 
1 24/12/2021 100 0 -100 

-

5,000,000 
5,000,000 

4 
Fulham gặp đội 

Southampton 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

3 26/12/2021 180 0 -105.25 
-

5,262,500 
9,000,000 

5 

Leicester City 

gặp đội 

Manchester 

United 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

3 26/12/2021 130 0 -85.3 
-

4,265,000 
6,500,000 

6 

Stoke City gặp 

đội Tottenham 

Hotspur 

ENGLISH 

CARABAO CUP 
1 24/12/2021 100 71 71 3,550,000 8,550,000 

7 

TSG 1899 

Hoffenheim gặp 

đội Greuther 

Furth 

GERMANY CUP 1 23/12/2021 50 50 50 2,500,000 5,000,000 

Tổng 14  865 205 -165.8 
-

8,290,000 
53.500.000 

Đối với 18 trận đấu bóng đá, H tham gia đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từng 

trận dưới 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau: 
STT Tên 2 đội Giải đấu Số 

kèo 

Ngày USD 

tham 

gia 

USD 

thắng 

đánh 

bạc 

USD 

thắng 

thua 

thực tế 

Số tiền 

thắng 

thua 

thực tế 

Số tiền tham 

gia đánh bạc 

1 
AC Milan gặp 

đội Lazio 
ITALY SERIE A 1 24/12/2021 50 0 -48 

-

2,400,000 
2,500,000 

2 

Aston Villa gặp 

đội Crystal 

Palace 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2021 50 44.5 44.5 2,225,000 4,725,000 

3 
Augsburg gặp 

đội RB Leipzig 
GERMANY CUP 1 23/12/2021 50 40 40 2,000,000 4,500,000 

4 

Barakaldo CF 

gặp đội 

Portugalete 

SPAIN 

SEGUNDA B 

DIVISION 

1 24/12/2021 20 0 -9.5 -475,000 1,000,000 

5 

Chelsea gặp đội 

West Ham 

United 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 22/12/2021 40 0 -8.2 -410,000 2,000,000 

6 

Chonburi FC 

gặp đội Buriram 

United 

THAILAND 

LEAGUE 1 
1 26/12/2021 50 0 -50 

-

2,500,000 
2,500,000 

7 

Eintracht 

Braunschweig 

gặp đội Borussia 

GERMANY CUP 1 23/12/2021 30 23.4 23.4 1,170,000 2,670,000 
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Dortmund 

8 
Elche gặp đội 

CA Osasuna 

SPAIN 

PRIMERA 

LALIGA 

1 23/12/2021 40 0 -37.2 
-

1,860,000 
2,000,000 

9 

Groningen gặp 

đội Heracles 

Almelo 

NETHERLANDS 

EREDIVISIE 
1 24/12/2021 30 0 -30 

-

1,500,000 
1,500,000 

10 
Luzern gặp đội 

Basel 

SWISS 

RAIFFEISEN 

SUPER LEAGUE 

1 24/12/2021 30 0 -30 
-

1,500,000 
1,500,000 

11 
Real Madrid gặp 

đội Granada CF 

SPAIN 

PRIMERA 

LALIGA 

1 24/12/2021 30 30 30 1,500,000 3,000,000 

12 

RSC Anderlecht 

gặp đội 

Beerschot VA 

BELGIUM 

FIRST 

DIVISION A 

1 28/12/2021 40 27.6 27.6 1,380,000 3,380,000 

13 
Santos SP gặp 

đội Ceara CE 

BRAZIL SERIE 

A 
1 28/12/2021 50 47 47 2,350,000 4,850,000 

14 
Tenerife gặp đội 

Girona 

SPAIN LA LIGA 

2 
1 22/12/2021 20 0 -12.2 -610,000 1,000,000 

15 

Union Berlin 

gặp đội SC 

Paderborn 07 

GERMANY CUP 1 23/12/2021 20 0 -19 -950,000 1,000,000 

16 
Verona gặp đội 

Inter Milan 
ITALY SERIE A 1 24/12/2021 30 26.4 26.4 1,320,000 2,820,000 

17 
Willem II gặp 

đội Ajax 

NETHERLANDS 

EREDIVISIE 
1 24/12/2021 30 25.8 25.8 1,290,000 2,790,000 

18 

Wolverhampton 

Wanderers gặp 

đội Tottenham 

Hotspur 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 28/12/2021 60 0 -50.4 
-

2,520,000 
3,000,000 

Tổng 18  670 264.7 -29.8 -1,490,000 46,735,000 

Hợp đánh bạc thua 195,6 USD tương ứng với số tiền 9.780.000 đồng nhưng do 

Hợp chưa thanh toán tiền thắng thua của việc đánh bạc với Q nên không được hưởng 

lợi.  

- Tài khoản “Htsba5003008” do đối tượng tên H (chưa xác định được nhân 

thân lai lịch) sử dụng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng 

internet ngày 26/12/2020, 01 USD quy đổi bằng 50.000đồng (Năm mươi nghìn 

đồng), H đã tham gia đánh bạc tại 02 kèo cá độ tại 02 trận bóng đá, trong đó 02 trận 

đều có tổng số tiền đánh bạc từng trận dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền mà H đã 

tham gia đánh bạc là 6.412.500 đồng (Sáu triệu bốn trăm mười hai nghìn năm trăm 

đồng). 

STT Tên 2 đội Giải đấu 
Số 

kèo 
Ngày 

USD 

tham 

gia 

USD 

thắng 

đánh 

bạc 

USD 

thắng 

thua 

thực tế 

Số tiền 

thắng 

thua thực 

tế 

Số tiền 

tham gia 

đánh bạc 

1 
Aston Villa gặp đội 

Crystal Palace 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2020 45 38.25 38.25 1.912.500 4.162.500 
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2 
Leicester gặp đội 

Manchester United 

ENGLISH 

PREMIER 

LEAGUE 

1 26/12/2020 45 0 0 0 2.250.000 

Tổng 2  90 38.25 38.25 1.912.500 6.412.500 

H khi tham gia đánh bạc thắng 38,35 USD tương ứng 1.912.500 đồng, nhưng 

chưa thanh toán tiền thắng thua với Q nên không được hưởng lợi. 

 - Căn cứ vào bảng in sao kê và thống kê các tài khoản Hồ Văn Q tham gia 

đánh bạc cùng với H, H, và C xác định từ ngày 22/12/2020 đến ngày 28/12/2020, Hồ 

Văn Q đã tham gia đánh bạc tại 34 trận bóng đá với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 

146.080.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn đồng), 

trong đó có 25 trận đấu bóng đá có tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 

đồng và 09 trận đấu bóng đá có tổng số tiền tham gia đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở 

lên và dưới 20.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc tại 09 (chín) trận đấu 

bóng đá có tổng số tiền tham gia đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên của Q là 

76.387.500 đồng (Bảy mươi sáu triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng). 

Q chưa được hưởng lợi gì từ việc tham gia đánh bạc do chưa thanh toán tiền thắng 

thua với các con bạc. Cụ thể như sau:  

Tại trận đấu bóng đá giữa đội Aston Villa gặp đội Crystal Palace thuộc giải đấu 

bóng đá English Premier League diễn ra ngày 26/12/2020, Q tham gia đánh bạc với 

Hiền với tổng số tiền 4.162.500đồng; với Cường với tổng số tiền 2.000.000 đồng, với 

Hợp tổng số tiền 4.725.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của Q tại trận đấu 

bóng đá trên là 10.887.500 đồng (Mười triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm 

đồng). ). Q chưa được hưởng lợi gì từ việc tham gia đánh bạc do chưa thanh toán tiền 

thắng thua với các con bạc. Cụ thể như sau: 

 Tại trận đấu bóng đá giữa đội Leicester City gặp đội Manchester United thuộc 

giải đấu bóng đá English Premier League diễn ra ngày 26/12/2020, Q tham gia đánh 

bạc với Hiền với tổng số tiền 2.250.000 đồng; với Cường với tổng số tiền 

2.250.000đồng, với H tổng số tiền 6.500.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của 

Q tại trận đấu bóng đá trên là 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng). 

 Tại trận đấu bóng đá giữa đội Fulham gặp đội Southampton thuộc giải đấu bóng 

đá English Premier League diễn ra ngày 26/12/2020, Q tham gia đánh bạc với C với 

tổng số tiền 2.250.000đồng, với H tổng số tiền 9.000.000 đồng.  Tổng số tiền tham gia 

đánh bạc của Q tại trận đấu bóng đá trên là 11.250.000đồng (Mười một triệu hai trăm 

năm mươi nghìn đồng). 

 Tại trận đấu bóng đá giữa đội WolverhamptonWanderers gặp đội Tottenham 

Hotspur thuộc giải đấu bóng đá English Premier League diễn ra ngày 28/12/2020, Q 

tham gia đánh bạc với C với tổng số tiền 2.250.000 đồng, với H tổng số tiền 3.000.000 

đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của Q tại trận đấu bóng đá trên là 5.250.000đồng 

(Năm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 
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Tại trận bóng đá giữa đội Bologna gặp đội Atalanta  thuộc giải đấu bóng đá 

ITALY SERIE A  diễn ra ngày 24/12/2020, Q tham gia đánh bạc với H với tổng số 

tiền 5.000.000đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của Q tại trận bóng đá trên là 

5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội Everton gặp đội Manchester United  thuộc giải đấu 

bóng đá ENGLISH CARABAO CUP  diễn ra ngày 24/12/2020, Q tham gia đánh bạc 

với H với tổng số tiền 5.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của Q tại trận 

bóng đá trên là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội Stoke Citygặp đội Tottenham Hotspur  thuộc giải đấu 

bóng đá ENGLISH CARABAO CUP diễn ra ngày 24/12/2020, Q tham gia đánh bạc 

với H với tổng số tiền 8.550.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của Q tại trận 

bóng đá trên là 8.550.000 đồng (Tám triệu năm trăm năm mươi nghìn  đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội Arsenal gặp đội Manchester City thuộc giải đấu bóng 

đá ENGLISH CARABAO CUP diễn ra ngày 23/12/2020, Q tham gia đánh bạc với H 

với tổng số tiền 14.450.000đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của Q tại trận bóng 

đá trên là 14.450.000  đồng (Mười bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội TSG 1899 Hoffenheimgặp đội Greuther Furth  thuộc 

giải đấu bóng đá GERMANY CUP  diễn ra ngày 23/12/2020, Q tham gia đánh bạc với 

H với tổng số tiền 5.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của Q tại trận bóng 

đá trên là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

- Căn cứ vào bảng in sao kê và thống kê các tài khoản Nguyễn Đăng H tham 

gia đánh bạc cùng T, Q, H, H, và C, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long 

Biên đã xác định: H tham gia đánh bạc tại 175 trận đấu bóng đá với tổng số tiền tham 

gia đánh bạc là 246.315.000 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm mười lăm 

nghìn đồng), trong đó có 162 trận đấu bóng đá có tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới 

5.000.000 đồng và 13 trận đấu bóng đá có tổng số tiền tham gia đánh bạc từ 

5.000.000 đồng trở lên và dưới 20.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc tại 

13 (Mười ba) trận đấu bóng đá có tổng số tiền tham gia đánh bạc từ 5.000.000 đồng 

trở lên của H là 111.207.500 đồng (Một trăm mười một triệu hai trăm linh bảy 

nghìn năm trăm đồng). Cụ thể như sau: 

Tại trận đấu bóng đá giữa đội Aston Villa gặp đội Crystal Palace thuộc giải đấu 

bóng đá English Premier League diễn ra ngày 26/12/2020, H tham gia đánh bạc với Q 

qua tài khoản của Hiền với tổng số tiền 4.162.500đồng; qua tài khoản của  Cường với 

tổng số tiền 2.000.000 đồng, qua tài khoản của  Hợp tổng số tiền 4.725.000 đồng và 

tham gia đánh bạc với T tổng số tiền 2.500.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc 

của H tại trận đấu bóng đá trên là 13.387.500đồng (Mười ba triệu ba trăm tám mươi 

bảy nghìn năm trăm đồng). 
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Tại trận đấu bóng đá giữa đội Leicester City gặp đội Manchester United thuộc 

giải đấu bóng đá English Premier League diễn ra ngày 26/12/2020, H tham gia đánh 

bạc với Q qua tài khoản của H với tổng số tiền 2.250.000 đồng; qua tài khoản của  

Cường với tổng số tiền 2.250.000đồng, qua tài khoản của  H tổng số tiền 6.500.000 

đồng và tham gia đánh bạc với T với tổng số tiền 2.500.000 đồng. Tổng số tiền tham 

gia đánh bạc của H tại trận đấu bóng đá trên là 13.500.000 đồng (Mười ba triệu năm 

trăm nghìn đồng). 

Tại trận đấu bóng đá giữa đội Fulham gặp đội Southampton thuộc giải đấu bóng 

đá English Premier League diễn ra ngày 26/12/2020, H tham gia đánh bạc với Q qua 

tài khoản của  Cường với tổng số tiền 2.250.000đồng, qua tài khoản của  Hợp tổng số 

tiền 9.000.000 đồng và tham gia đánh bạc với T với tổng số tiền 2.940.000đồng. Tổng 

số tiền tham gia đánh bạc của H tại trận đấu bóng đá trên là 14.190.000đồng (Mười 

bốn triệu một trăm chín mươi nghìn đồng). 

Tại trận đấu bóng đá giữa đội WolverhamptonWanderers gặp đội Tottenham 

Hotspur thuộc giải đấu bóng đá English Premier League diễn ra ngày 28/12/2020, H 

tham gia đánh bạc với Q qua tài khoản của C với tổng số tiền 2.250.000 đồng, qua tài 

khoản của  H tổng số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của H tại 

trận đấu bóng đá trên là 5.250.000đồng (Mười một triệu hai trăm năm mươi nghìn 

đồng). 

Tại trận đấu bóng đá giữa đội Hatta Dubai gặp đội Al Sharjah thuộc giải đấu 

bóng đá UAE ARABIAN GULF LEAGUE diễn ra ngày 25/12/2020, H tham gia đánh 

bạc với Q qua tài khoản của Cường với tổng số tiền 4.432.500 đồng và tham gia đánh 

bạc với T tổng số tiền tham gia đánh bạc là 2.232.500 đồng. Tổng số tiền tham gia 

đánh bạc của H tại trận đấu bóng đá trên là 6.665.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm sáu 

mươi năm nghìn đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội Everton gặp đội Manchester United  thuộc giải đấu 

bóng đá ENGLISH CARABAO CUP  diễn ra ngày 24/12/2020, H tham gia đánh bạc 

với Q qua tài khoản của H là 5.000.000 đồng và tham gia đánh bạc với T tổng số tiền 

là 4.825.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của H tại trận đấu bóng đá trên là 

9.825.000đồng (Chín triệu tám trăm hai mươi năm nghìn đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội Bologna gặp đội Atalanta  thuộc giải đấu bóng đá 

ITALY SERIE A  diễn ra ngày 24/12/2020, H tham gia đánh bạc với Q qua tài khoản 

của H với tổng số tiền 5.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của H tại trận 

bóng đá trên là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội Stoke City gặp đội Tottenham Hotspur  thuộc giải đấu 

bóng đá ENGLISH CARABAO CUP  diễn ra ngày 24/12/2020, H tham gia đánh bạc 

với Q qua tài khoản của H với tổng số tiền 8.550.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh 

bạc của H tại trận bóng đá trên là 8.550.000 đồng (Tám triệu năm trăm năm mươi 

nghìn  đồng). 
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Tại trận bóng đá giữa đội Arsenal gặp đội Manchester City thuộc giải đấu bóng 

đá ENGLISH CARABAO CUP diễn ra ngày 23/12/2020, H tham gia đánh bạc với Q 

qua tài khoản của H với tổng số tiền 14.450.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc 

của H tại trận bóng đá trên là 14.450.000  đồng (Mười bốn triệu bốn trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội TSG 1899 Hoffenheimgặp đội Greuther Furth  thuộc 

giải đấu bóng đá GERMANY CUP  diễn ra ngày 23/12/2020, H tham gia đánh bạc với 

Q qua tài khoản của H với tổng số tiền 5.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc 

của H tại trận bóng đá trên là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội Sheffield United gặp đội Everton thuộc giải đấu bóng 

đá ENGLISH PREMIER LEAGUE diễn ra ngày 26/12/2020, H tham gia đánh bạc 

với T với tổng số tiền là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của H tại 

trận đấu bóng đá này là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội FK Qarabag gặp đội Zira FK thuộc giải đấu bóng đá 

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE diễn ra ngày 24/12/2020, H tham gia đánh bạc 

với T với tổng số tiền là  5.390.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của H tại 

trận đấu bóng đá này là 5.390.000 đồng (Năm triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng). 

Tại trận bóng đá giữa đội Banfield gặp đội Gimnasia La Plata thuộc giải đấu 

bóng đá ARGENTINA COPA LIGA PROFESIONAL diễn ra ngày 22/12/2020, H 

tham gia đánh bạc với T với tổng số tiền là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia 

đánh bạc của H tại trận đấu bóng đá này là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

Nguyễn Đăng H cung cấp 04 tài khoản “Htsba5003001”, “Htsba5003005”, 

“Htsba5003006”, “htsba5003008” cho Nguyễn Quốc T và Hồ Văn Q đánh bạc, tổng 

số tiền chênh lệch hạn mức USD quy ra tiền là 2.918.220 đồng, nhưng chưa thanh 

toán tiền thắng thua với T và Q nên H chưa được hưởng lợi. 

Tiến hành xác minh tại Tổng công ti viễn thông MobiFone, số thuê bao 

0782346586 thu giữ của Trần Mạnh C đăng kí họ và tên Phạm Thị Thu T, SN: 1994, 

HKTT: xã DS, Thành phố TĐ, tỉnh NB. Xác minh tại Công an xã DS, Thành phố TĐ, 

tỉnh NB xác định không có ai tên T tại địa chỉ trên. 

 Tiến hành xác minh tại tập đoàn Viettel: số thuê bao 0974473086 thu giữ của 

Nguyễn Đăng H đăng kí tên Nguyễn Đăng H, SN: 1977, HKTT: TQ, YT, GL, HN; số 

thuê bao 0968138183 thu giữ của Hồ Văn Q đăng ký tên Hồ Văn Q, SN: 1990, 

HKTT: TQ, xã YT, huyện GL, TP HN và số thuê bao 0865581993 thu giữ của 

Nguyễn Quốc T chưa đăng kí thông tin người dùng. 

Đối với đối tượng tên Tặng là người đã cấp tài khoản cho Nguyễn Đăng H và 

các đối tượng tên H, H là người được Hồ Văn Q cung cấp các trang mạng cá độ, quá 

trình điều tra, H và Q đều khai không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu. Các đối tượng dùng 

các số điện thoại khác nhau để liên hệ với H và Q, đến nay, H và Q không nhớ số 
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điện thoại mà các đối tượng sử dụng để liên hệ với mình, vì vậy chưa có căn cứ để 

làm rõ. Khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

 Đối với các trận đấu bóng đá Nguyễn Quốc T và Trần Mạnh C tham gia đánh 

bạc với tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), Công an quận 

Long Biên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quốc T và 

Trần Mạnh C theo điểm c Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính Phủ về hành vi “Đánh bạc trái phép” với mức phạt 

1.500.000đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng là có căn cứ. 

Đối với các trận đấu bóng đá Nguyễn Đăng H và Hồ Văn Q tổ chức cho các 

con bạc tham gia đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc tại 01 trận đấu bóng đá  dưới 

5.000.000đồng (Năm triệu đồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long 

Biên đã đề nghị UBND quận Long Biên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Nguyễn Đăng H, Hồ Văn Q theo điểm d Khoản 5 Điều 26 Nghị định 

167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ về hành vi “Đánh bạc trái phép” 

với mức phạt 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) là có căn cứ. 

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo Nguyễn Đăng H, Hồ Văn Q và Nguyễn Quốc T 

đã khai nhận toàn bộ hành vì phạm tội của mình như nội dung đã nêu trên. Lời khai 

của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ và tài liệu do Cơ quan điều tra đã thu thập 

có trong hồ sơ vụ án. 

Tại Bản cáo trạng số 210/CT-VKS-LB ngày 30/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Long Biên đã truy tố các bị cáo về tội: “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 

321 của Bộ luật hình sự năm 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tại phiên tòa: 

  Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình theo đúng như nội dung bản 

cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận tại phiên tòa 

như sau: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của 

bị cáo tại phiên tòa; xác định các bị cáo đã có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt 

nhau bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá có sử dụng mạng Internet. Số tiền các bị 

cáo  phải chịu trách nhiệm hình sự là:  

Bị cáo Nguyễn Đăng H là 111.207.500 đồng (Một trăm mười một triệu hai 

trăm linh bảy nghìn năm trăm đồng).  

Bị cáo Hồ Văn Q là 76.387.500 đồng (bảy mươi sáu triệu ba trăm tám mươi 

bảy nghìn năm trăm đồng). 

Bị cáo Nguyễn Quốc T là 15.390.000 đồng (Mười lăm triệu ba trăm chín mưoi 

nghìn đồng). 



23 

 

Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định 

tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

* Đối với bị cáo Nguyễn Đăng H: Nhân thân không có tiền án, tiền sự, tình tiết 

tăng nặng: Phạm tội từ 02 lần; tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, là lao 

động chính trong gia đình, có lập thành tích trong việc đấu tranh và phòng chống tội 

phạm và cứu người bị nạn. Vai trò của bị cáo là người cung cấp tài khoản và trực tiếp 

đánh bạc. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 17. Điều 65 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015. Xử phạt bị cáo mức án từ 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 60 tháng. 

* Đối với bị cáo Hồ Văn Q: Nhân thân không có tiền án, tiền sự, tình tiết tăng 

nặng: Phạm tội từ 02 lần; tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, tự thú, là lao 

động chính trong gia đình. Vai trò của bị cáo là người cung cấp tài khoản và trực tiếp 

đánh bạc.  

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm r,s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 17, Điều 65 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015. Xử phạt bị cáo mức án từ 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 60 tháng. 

* Đối với bị cáo Nguyễn Quốc T: Nhân thân có 01 tiền án đã được xóa án tích, 

01 tiền sự đã hết thời hiệu. tình tiết tăng nặng: Phạm tội từ 02 lần; tình tiết giảm nhẹ: 

Bị cáo thành khẩn khai báo, là lao động chính trong gia đình. Vai trò của bị cáo là 

người trực tiếp đánh bạc.  

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 17. Điều 65 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015. Xử phạt bị cáo mức án từ 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 60 tháng. 

Hình phạt bổ sung: Do các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung. 

Về tang, tài vật: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

+ Tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động, nhãn 

hiệu Iphone 6 màu bạc có số thuê bao 0782346586; 01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Galaxy A8 số thuê bao 0974473086; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone  7, màu đen số thuê bao 0968138183; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO A5s có số thuê bao 0865581993. 
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Nói lời sau cùng các bị cáo nhận thấy hành vi của các bị cáo là sai, vi phạm 

pháp luật, mong Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an 

quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, 

bị cáo đã khai báo thành khẩn và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan 

điều tra; biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu; Kết luận giám định chữ viết, chữ số; lời 

khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: 

Từ ngày 22/12/2020 đến ngày 28/12/2020, Nguyễn Đăng H đã có hành vi đánh 

bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức cung cấp tài khoản cá độ bóng đá 

có sử dụng mạng internet cho Nguyễn Quốc T và Hồ Văn Q. Sau đó Q cấp tài khoản 

đã nhận lại từ H cho Trần Mạnh Cường và hai đối tượng tên Hiền và Hợp chưa rõ 

nhân thân lai lịch đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức sử dụng 

điện thoại truy cập vào mạng internet để cá độ bóng đá. 

Nguyễn Đăng H tham gia đánh bạc tại nhiều trận đấu bóng đá trong đó có 13 

trận đấu bóng đá có tổng số tiền tham gia đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và dưới 

20.000.000đồng. Số tiền H phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi Đánh bạc 

trái phép là 111.207.500 đồng (Một trăm mười một triệu hai trăm linh bảy nghìn năm 

trăm đồng).  

Hồ Văn Q tham gia đánh bạc tại nhiều trận bóng đá trong đó có 09 trận đấu 

bóng đá có tổng số tiền tham gia đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và dưới 

20.000.000 đồng. Số tiền Q phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành Đánh bạc trái 

phép là 76.387.500 đồng (Bảy mươi sáu triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm 

đồng).  

Nguyễn Quốc T tham gia đánh bạc tại nhiều trận bóng đá trong đó có 03 trận 

đấu bóng đá có tổng số tiền đánh bạc từng trận trên 5.000.000 đồng và dưới 

20.000.000 đồng. Số tiền T phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi Đánh bạc 

trái phép là 15.390.000 đồng (Mười lăm triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).  
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Nguyễn Đăng H, Hồ Văn Q và Nguyễn Quốc T chưa kịp thanh toán số tiền 

đánh bạc thắng thua với nhau thì bị phát hiện và bắt giữ nên H, Q và T chưa được 

hưởng lợi. 

Đối với các trận đấu bóng đá mà các bị cáo và Trần Mạnh Cường tham gia 

đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng, công an quận Long Biên và 

UBND quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính là có căn cứ. 

Vì vậy, hành vi của các bị cáo thực hiện từ ngày 22/12/2020 đến ngày 

28/12/2020 như nêu trên, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Long Biên truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS 

- Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo phạm tội từ 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 

Điều 52 BLHS. 

  - Tình tiết giảm nhẹ: 

 + Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1 Điều 

51 BLHS. 

 + Bị cáo Nguyễn Đăng H nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo tích cực 

tham gia, đóng góp công sức trong các hoạt động xã hội, cụ thể: Tích cực tham gia 

phòng chống dịch Covid 19, cung cấp thông tin về đối tượng lang thang, nghiện ma túy 

cho công an xã Yên Thường đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; cứu em nhỏ bị đuối 

nước có xác nhận của chính quyền địa phương. Ngoài ra bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, 

có mẹ bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo 

khoản 2 Điều 51 BLHS. 

+ Bị cáo Hồ Văn Q nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo tự thú được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ theo điểm r khoản 1 Điều 51, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là lao 

động chính duy nhất trong gia đình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 

Điều 51 BLHS. 

+ Bị cáo Nguyễn Quốc T có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính duy nhất 

trong gia đình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS. 

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn trong đó: Bị cáo H có vai trò là 

người cung cấp tài khoản và trực tiếp đánh bạc, số tiền bị cáo đánh bạc phải chịu 

trách nhiệm hình sự lớn nhất, bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 và 04 tình 

tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo Q có vai trò là người cung cấp tài 

khoản và trực tiếp đánh bạc, số tiền đánh bạc bị cáo phải chịu trách nhiệm ít hơn bị 

cáo H,  bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, 02 tình tiết tại khoản 2 Điều 51 

BLHS. Bị cáo T là người trực tiếp đánh bạc, số tiền bị cáo đánh bạc phải chịu trách 
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nhiệm hình sự là ít nhất, bị cáo T có 01 tiền sự đã hết thời hiệu, 01 tiền án đã được 

xóa án tích tuy nhiên vẫn xác định bị cáo có nhân thân xấu. 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của các bị cáo H, Q, T, HĐXX thấy cho các bị cáo được hưởng mức 

án tương đương nhau là phù hợp. Xét các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần 

thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám 

sát của chính quyền địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện 

và không ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm phù hợp với 

Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của 

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.   

 [4] Về hình phạt bổ sung:  

Xét các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, không có khả năng thi 

hành hình phạt bổ sung bằng tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

 [5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 

năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

Tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone 6 màu bạc có số thuê bao 0782346586; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Galaxy A8 số thuê bao 0974473086; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, 

màu đen số thuê bao 0968138183; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5s 

có số thuê bao 0865581993. 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị áp dụng hình phạt tù 

là hình phạt chính. Không áp dụng hình phạt bổ sung, về trách nhiệm dân sự và xử lý 

vật chứng là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.  

 [6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[7] Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đăng H, Nguyễn Quốc T và Hồ Văn Q phạm tội 

“Đánh bạc”.  

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.  

  Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng 

thẩm phán TAND Tối cao.  
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Xử phạt:  

Bị cáo Nguyễn Đăng H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 60 tháng. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Đièu 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.  

  Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng 

thẩm phán TAND Tối cao.  

Xử phạt:  

Bị cáo Hồ Văn Q 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 60 tháng. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.  

  Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng 

thẩm phán TAND Tối cao.  

Xử phạt:  

Bị cáo Nguyễn Quốc T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 60 tháng. 

Giao các bị cáo Nguyễn Đăng H, Hồ Văn Q, Nguyễn Quốc T cho UBND xã 

Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử 

thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời hạn thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Toà án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

Tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone 6 màu bạc có số thuê bao 0782346586; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Galaxy A8 số thuê bao 0974473086; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, 

màu đen số thuê bao 0968138183; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5S 

có số thuê bao 0865581993. 

 (Tất cả vật chứng hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo 

Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04/8/2021) 
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3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Các bị cáo mỗi người phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm.  

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Án xử công khai sơ thẩm.  

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                                                  T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TANDTP.Hà Nội;                                              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- VKSNDTP.Hà Nội; 

- Sở Tư pháp TP.Hà Nội; 

- VKSND quận Long Biên; 

- Công an quận Long Biên; 

- Cơ quan THA.HS quận Long Biên; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu VP/TA.                          Lý Thị Tường Nga 
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Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

      Héi thÈm nh©n d©n                                 ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
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